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John Hoeven 
Thống đốc bang    
 
 
Trong khi ngày nay không còn bệnh dịch cúm trên  
thế giới, một số báo cáo gần đây về loại virut cúm mới  
truyền nhiễm từ gia cầm ở châu Á, châu Âu và châu Phi  
đã thu hút chú ý về khả năng xảy ra đại dịch cúm. Chúng ta hẳn đều biết về những đại 
dịch đã từng xảy ra trong quá khứ. Đại dịch năm 1918 đã làm ít nhất 500.000 người tử 
vong ở Mỹ và tới 40 triệu người tử vong trên toàn cầu. Thực tế là không ai biết chắc khi 
nào có thể xảy ra đại dịch cúm hay do loại virut nào gây ra nhưng chúng ta đều biết rằng 
phòng bị có vai trò cấp thiết. Dịch cúm có thể mang tới thử thách cho toàn cầu nhưng nó 
vẫn gây ra những hậu quả riêng từng vùng cho xã hội của chúng ta. 
 
Mọi nhân viên địa phương, vùng, bang, liên bang đều đang lập những kế hoạch để phòng 
bị và phản ứng với đại dịch cúm. Tất cả chúng ta đều cùng chia sẻ một mục tiêu chung: 
bảo vệ mạng sống. Nhưng chính quyền không thể thực hiệu điều đó đơn độc. Các doanh 
nghiệp, cộng đồng, trường học và tổ chức y tế cần phải dự phòng và thực hiệu kế hoạch 
riêng của mình để chúng ta, với cương vị một bang có thể đáp ứng được các thử thách 
trong trường hợp xảy ra dịch bệnh. 
 
 
John Hoeven 
Thống đốc bang 
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Terry Dwelle, M.D. 
Quan chức y tế bang 
 
Quan ngại về nguy cơ thực sự của bệnh dịch cúm đang  
tăng dần. Một đại dịch cúm có thể bao phủ toàn cầu nhanh chóng và làm cho hàng triệu 
người nhiễm bệnh, vắt kiệt nghiêm trọng hệ thống chăm sóc y tế của chúng ta và tác động 
tới khả năng cung cấp các dịch vụ thiết yếu của khu vực quốc doanh và tư nhân. Trong 
đại dịch lớn, các doanh nghiệp sẽ mất một lượng lớn nhân công do ¼ số lượng nhân viên 
sẽ bị nhiễm bệnh và những người khác sẽ phải ở nhà để chăm sóc các thành viên gia đình 
bị ốm hoặc ở nhà với trẻ nếu trường học phải đóng cửa. 
 
Cơ quan Y tế North Dakota và các đơn vị y tế công cộng địa phương trên toàn bang đang 
phát triển và triển khai các kế hoạch đối phó với dịch bệnh nếu nó xảy ra. Tôi khuyến 
khích mọi người dân North Dakota thực hiện việc này. Những thông tin ở đây sẽ giúp 
bạn hiểu rõ hơn về bệnh dịch cúm và những điều cần làm để phòng bị. Tôi khẩn thiết đề 
nghị bạn sử dụng chúng bởi vì công tác dự phòng bệnh dịch không phải là việc mà chính 
quyền liên bang, bang, hay những người lãnh đạo địa phương có thể thực hiện đơn độc. 
Mọi người đều cần phải hiểu biết và phòng bị! 
 
 
Terry Dwelle, M.D. 
Quan chức y tế bang 
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Cần phải hiểu rõ bệnh cúm theo mùa, dịch cúm và cúm gia cầm không 
phải là một.   
 
 
Bệnh cúm theo mùa – Là loại cúm xảy ra hàng năm. Đó là một loại bệnh đường hô 
hấp có khả năng lây nhiễm từ người này sang người khác. Hầu hết mọi người phần nào 
đó có khả năng miễn dịch và có sẵn vắc-xin. Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân bạn và mọi 
người khỏi bệnh cúm thường là tiêm một liều vắc-xin hàng năm. 
 
Các triệu chứng bệnh cúm: 

• Nặng hơn những cơn cảm lạnh. 
• Xuất hiện đột ngột. 
• Sốt cao, ho, và đau nhức cơ thể. 
 

Cúm gia cầm (cúm gà) – Bệnh cúm gia cầm do virut cúm gia cầm gây ra. Có nhiều 
loại virut cúm xuất hiện tự nhiên ở gia cầm. Những loài chim di cư mang virut cúm trong 
ruột của chúng mà có thể không bị bệnh. Tuy nhiên, cúm gia cầm lây lan dễ dàng giữa 
các loại chim và có thể làm cho một số gia cầm – như gà, vịt, gà tây bị bệnh và thậm chí 
giết chết chúng.  

 

Bệnh dịch cúm – Để bệnh cúm “bộc phát” hoặc bệnh dịch đạt tới trạng thái dịch lớn 
thì sự bùng phát phải diễn ra trên toàn cầu, chứ không phải ở một quốc gia hay lục địa 
riêng lẻ. 

Bệnh dịch bắt đầu khi đạt tới ba điều kiện sau: 
• Một loại virut cúm mới xuất hiện mà ít có hoặc không có miễn dịch trong cộng 

đồng người. 
• Nó tác động tới mọi người và bắt đầu gây bệnh nặng. 
• Nó lây nhiễm dễ dàng từ người này sang người khác. 

Trong khi không thể dự báo thời gian cũng như sự nghiêm trọng của bệnh dịch, những lo 
ngại xảy ra dịch đang gia tăng.

 

Bệnh cúm theo mùa, dịch cúm và cúm gà 
Chúng không phải là một! 
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Lịch sử bệnh dịch cúm  
 
Bệnh dịch là đợt bùng phát của một loại bệnh trên toàn cầu. Bệnh dịch cúm xảy ra khi: 

1) Một loại virut cúm mới xuất hiện mà ít có hoặc không có miễn dịch trong 
cộng đồng người. 

2) Nó tác động tới mọi người và bắt đầu gây bệnh nặng. 
3) Nó lây nhiễm dễ dàng từ người này sang người khác. 

 
 
 
 
Trong lịch sử thế kỷ 20 có ba trận dịch cúm: 

• Dịch cúm năm 1918 làm cho ít nhất 5.100 người tử 
vong ở North Dakota; 500.000 người chết ở Mỹ, 
và khoảng 40 triệu người chết trên toàn cầu. 

• Dịch cúm năm 1957 làm cho ít nhất 70.000 người 
chết ở Mỹ và 1 đến 2 triệu người chết trên toàn 
cầu. 

• Dịch cúm năm 1968 làm cho khoảng 34.000 người 
tử vong ở Mỹ và 700.000 người chết trên toàn cầu. 

 
 
 
Nếu lịch sử lặp lại, nước Mỹ sẽ hứng chịu một dịch cúm 
khác. Bệnh dịch có thể xuất hiện và biến mất theo đợt, 
mỗi đợt có thể kéo dài từ sáu tới tám tuần. 
 
 
 
         
 
 
Bệnh viện dã 

chiến trong dịch cúm năm 1918,  
Camp Funston, Kansas.  
 

 
 
 

Courtesy of the National Museum of Health and Medicine, 
Armed Forces Institute of Pathology, Washington, D.C. #NCP 1603 

Số người tử vong vì dịch 
bệnh từ 1900 

(Các số liệu ước tính) 

1918-1919 

North Dakota 5.100+ 

Mỹ 500.000+ 

Toàn cầu 40.000.000+ 

1957-1958 

Mỹ 70.000+ 

Toàn cầu 
1.000.000 
tới 
2.000.000 

1968-1969 

Mỹ 34.000+ 

Toàn cầu 700.000+ 

Lịch sử và bối cảnh 
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Những đặc điểm và thách thức của một bệnh dịch trên diện 
rộng 
 
(1) Lây lan virut nhanh trên toàn cầu 

• Khi xuất hiện virut cúm dịch, sự lây lan trên toàn cầu là không thể tránh được.  
• Các hoạt động dự phòng nên tính khả năng toàn bộ dân cư thế giới sẽ dễ bị mắc 

bệnh.  
• Các quốc gia, qua các biện pháp như đóng cửa biên giới và hạn chế đi lại để trì 

hoãn sự xâm nhập của virut nhưng không thể chặn đứng nó. 
 
 
(2) Hệ thống chăm sóc y tế công cộng và tư nhân đều chịu thách thức 

• Hầu hết mọi người đều ít có hoặc không có miễn dịch với virut gây dịch bệnh. Tỉ 
lệ nhiễm bệnh và đau ốm sẽ tăng vọt. Một tỉ lệ phần trăm đáng kể dân số thế giới 
sẽ cần chăm sóc y tế. 

• Các quốc gia sẽ khó có thể đáp ứng đủ nhu cầu nhân viên, trang thiết bị và giường 
bệnh để đương đầu với nhiều người cùng mắc bệnh đột ngột.  

• Thiếu nguồn cung ứng vắcxin và thuốc kháng virut, hai nhân tố can thiệp y tế 
quan trọng nhất để chữa bệnh là mối quan ngại đặc biệt. 

• Tỉ lệ tử vong có thể rất cao, chủ yếu do bốn nguyên nhân: số lượng người nhiễm 
bệnh, hoạt tính của virut, các đặc điểm cơ bản và khả năng nhiễm bệnh của cộng 
đồng và tính hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa.  

• Những trận dịch trong quá khứ thường lan rộng khắp toàn cầu trong vòng hai và 
đôi khi là ba đợt.  

 
                                                                                              Bệnh viện dã chiến quân 

đội Mỹ    Số 45, Aix-Les-Bains, Pháp,  
                                                                                                                                      Khu bệnh cúm số 1  
(3) Thiếu nguồn cung ứng dược phẩm  

• Nhu cầu vắcxin có nguy cơ vượt quá khả năng cung 
cấp.   

• Nguồn cung ứng thuốc kháng virut cũng có nguy cơ 
sớm thiếu hụt trong dịch bệnh. 

• Bệnh dịch có thể gây ra tình trạng thiếu giường bệnh, 
quạt và các nhu yếu khác. Có thể phải sử dụng những 
địa điểm ngoại vi như trường học để đối phó với nhu 
cầu. 

• Sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn về việc 
ai sẽ nhận thuốc kháng virut, vắcxin, chăm sóc y tế  and advanced 
nâng cao. 

Courtesy of the National Museum of Health and Medicine, 
Armed Forces Institute of Pathology, Washington, D.C. 

#Reeve 14682 
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(4) Sự xáo trộn kinh tế và xã hội  

• Đi lại bị cấm, trường học và công sở bị đóng cửa và hủy bỏ các sự kiện có thể gây 
tác động lớn lên cộng đồng và người dân.  

• Việc chăm sóc các thành viên gia đình bị ốm và nỗi lo sợ bị lây nhiễm sẽ làm gia 
tăng đáng kể nhân công nghỉ việc.  
 

Tình trạng hiện nay ở Mỹ không đáng báo động nhưng hiển nhiên nó gây ra những lo 
ngại. Ví dụ: 

• Bạn đã bao giờ nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu các doanh nghiệp mất đi một nửa lực 
lượng nhân công?   

• Chỗ làm của bạn có chính sách hỗ trợ những nhân viên bị ốm phải ở nhà hay 
không? (Bạn hẳn sẽ không muốn ai đó lây nhiễm mầm bệnh virut cúm cho đồng 
nghiệp!). Bạn hoặc nhân viên của bạn có thể làm việc tại nhà không? 

• Bạn đã từng dự trù chỗ trông trẻ khác nếu như trường học và nhà trẻ đóng cửa 
không? 

• Bạn có đủ nguồn dự trữ tại nhà nếu như cần cách ly bản thân và gia đình mình 
không? (Danh sách những dự trữ nhu yếu phẩm cần thiết nằm ở trang 14) 

Có nhiều điều bạn có thể làm, và quan trọng là phải bắt đầu NGAY LẬP TỨC. Xem xét 
nội dung Bộ Trang Cụ Cho Dịch Cúm để biết cách dự phòng và bảo vệ gia đình, đồng 
nghiệp và bản thân bạn. 
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Tiến trình dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 ở North Dakota 
(Thông tin sau đây được lấy từ những bình luận của Quan chức y tế bang Terry Dwelle 

trong một hội nghị toàn bang ngày 9 tháng Ba, 2006. Những thông tin lịch sử xác thực do 
Tiến sĩ Stephen McDonough, tác giả của The Golden Ounce, một quyển sách biên niên sử 

về y tế công cộng của North Dakota cung cấp.)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Có lẽ bài học lớn nhất từ dịch bệnh năm 1918 đó là yêu cầu  
dự phòng. Một bài xã luận trên Tạp chí quý của North Dakota 
sau trận dịch đã minh họa luận điểm này như sau: 
 
“Chúng ta đã sai lầm do ngu dốt, không biết trước bệnh dịch sẽ diễn tiến như thế nào, 
và không nhận thức được sự nghiêm trọng của tình hình. Nó đã tấn công đột ngột 
trong khi chúng ta không phòng bị.” 
 

Lịch sử dịch bệnh ở North Dakota 

Cuối tháng 9  
1918 

Đầu tháng 10  
1918 

Giữa tháng 
10 

Cuối tháng 10 
 

Đầu tháng 11 
1918 

Cuối tháng 11 
1918 

Đầu tháng 12 
1918 

Báo Dickinson 
đưa tin các 
doanh nghiệp 
bị tê liệt và 
thành phố 
hoang vắng. 

Sĩ quan Y tế Công 
cộng đóng cửa 
trường học, nhà thờ 
và nhà hát; mọi hoạt 
động hội họp bị hủy 
bỏ khi dịch bệnh 
bùng phát.  

Ill thủy 
binh tới 
New 
Rockford. 

Ghi nhận hơn 100 
người ở New 
Rockford và 
khoảng 125 người 
ở Fargo bị bệnh. 

Bệnh dịch tấn công  
Trường đào tạo 
quân đội North 
Dakota - 67% mắc 
bệnh và 9% số đó tử 
vong. Kiểm dịch 
doanh trại.  

Số lượng: 
Fargo: 2.000 
Jamestown: 1.000 
Wahpeton: 200 
Minto: 100 

Đợt thứ nhất làm 130.000 – 
260.000 người dân North 
Dakota mắc bệnh. 1.378 
người tử vong được ghi 
nhận; không biết con số 
người tử vong không chính 
thức. 

Những việc làm của người dân để 
chiến đấu với bệnh dịch: 

• Giáo viên các trường học đóng cửa 
tình nguyện chăm sóc người ốm. 

• Nha sĩ ngừng hành nghề để giúp 
bác sỹ cung cấp dịch vụ y tế. 

• Chỉ riêng ở hạt Stutsman, hơn 150 
phụ nữ tình nguyện làm y tá. 

• Trẻ em có cha mẹ bị ốm được hàng 
xóm chăm sóc. 

• Nông dân tặng sữa và thức ăn cho 
các gia đình khó khăn.  
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1. Nắm thông tin 
2. Giữ vệ sinh cá nhân 
3. Chuẩn bị kế hoạch 
4. Lập một bộ trang cụ 

 
 
 

       
 

Trong trường hợp bệnh dịch, cập nhật và có thông tin chính xác phải là ưu 
tiên hàng đầu. 
• Tuân theo hướng dẫn từ Cơ Quan Y Tế North Dakota (www.ndhealth.gov), đơn 

vị y tế công cộng địa phương hoặc Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh 
Dịch Mỹ (www.cdc.gov). 

  
• Luôn luôn cập nhật thông tin. Hãy nghe radio và truyền hình địa phương để cập 

nhật thông tin và giữ một cái radio cảnh báo thời tiết với đủ pin. 
 
• Một trận dịch nghiêm trọng có thể bắt buộc Cơ Quan Y Tế North Dakota và đơn 

vị y tế công cộng địa phương áp dụng các biện pháp ngăn chặn dịch như không 
hội họp, cấm tụ tập, cách ly hoặc kiểm dịch để làm giảm sự lây lan của bệnh. 
Cơ quan chức năng được trao những quyền này theo Bộ luật thế kỷ North 
Dakota chương 23-07.6. 

 
 

Không hội họp – Đóng cửa các khu nhà, hủy bỏ các sự kiện hoặc hạn chế tiếp 
cận tới những tòa nhà nhất định. Quan trọng là phải tuân theo hướng dẫn của 
các nhân viên y tế và Ở NHÀ nếu một sự kiện bị hủy bỏ.   
 
Cấm tụ tập – Đóng cửa các tòa nhà văn phòng, cửa hiệu, trường học và hệ 
thống giao thông công cộng.  
 
Cách ly – Cách ly những người ốm khỏi những người khỏe. 
 
Kiểm dịch – Tách những người tiếp xúc với người ốm hoặc những người “có 
nguy cơ” bị nhiễm khỏi những người chưa phát bệnh.    
 
 

Điều BẠN nên làm hiện thời và trong lúc 
bệnh dịch xảy ra 

1. Nắm thông tin 
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Không nên đợi tới khi xảy ra bệnh dịch mới hình thành thói quen giữ vệ sinh!  
Khuyến khích bạn bè và gia đình cùng thực hiện. 

 
Hãy tuân theo những bước đơn giản sau: 

• Nghỉ làm, học và ở nhà khi bạn bị ốm, và không gửi trẻ tới trường học 
hoặc nhà trẻ nếu chúng bị ốm. 

• Rửa sạch tay thường xuyên trong ít nhất 20 giây với nước ấm và xà 
phòng hoặc dùng chất vệ sinh tay không cần nước. (20 giây bằng 
khoảng thời gian để hát bài ABC hoặc bài hát ở dưới đây hai lần.)  

• Che miệng và mũi khi bạn ho hoặc xịt mũi bằng khăn giấy hoặc bằng 
mặt trong khuỷu tay bạn. 

• Tránh tiếp xúc gần với những người ốm. Nếu chăm sóc những người 
ốm hãy đề phòng cẩn thận. Không dùng chung đồ nấu bếp, bát đĩa, cốc 
chén v.v. Làm sạch và sát trùng những vật dụng thường sử dụng như 
tay vịn, điện thoại, nắm đấm cửa, mặt bàn v.v. 

• Tránh ở gần người khác khi bạn bị ốm. Nếu không thể hãy giữ khoảng 
cách ít nhất ba bước chân với người khác nếu bạn bị ốm. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Giữ vệ sinh cá nhân 
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Theo dự đoán khoảng 30% người Mỹ có thể mắc bệnh nếu dịch bệnh xảy ra. Những 
điều trong trận dịch chúng ta có thể trải qua: 

 Công sở, trường học và nhà trẻ đóng cửa. 
1. Thảo luận với người chủ về quy trình thay thế của công ty và 

thời gian thực hiện trong khi xảy ra dịch. 
2. Yêu cầu người chủ nếu bạn có thể làm việc tại nhà trong khi 

xảy ra dịch cúm.   
3. Kiểm tra về chính sách nghỉ làm và đóng cửa với người chủ 

và chuẩn bị bản thân về việc suy giảm thu nhập. 
4. Thu xếp phương án khác với bạn bè hoặc gia đình để chăm 

sóc trẻ khi trường học và nhà trẻ đóng cửa. 
5. Thiết lập các hoạt động học tập và giải trí để trẻ có thể làm 

tại nhà thay vì tới các khu vui chơi, cửa hiệu video hoặc thăm 
bạn bè.  

 Hủy bỏ các hoạt động cúng lễ và sự kiện cộng đồng. 
 Thiếu thực phẩm tại siêu thị. 
 Thiếu điện và nước. 
 Các dịch vụ bị gián đoạn từ ngân hàng, công sở, bưu điện và viễn 

thông.  
 Có khả năng chậm trễ trong việc điều trị tại bệnh viện và các phòng 

khám. 
 Cơ sở y tế có thể bị quá tải, gây ra yêu cầu phải chăm sóc các thành 

viên gia đình và người thân tại nhà trong thời gian dài.  
 
 
Những hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn chăm sóc cho người bị 
bệnh: 

• Nằm nghỉ. Nghỉ ngơi giúp phục hồi năng lượng và củng cố hệ miễn dịch, 
giúp chiến đấu với bệnh và hồi phục nhanh. 

• Uống nhiều nước. Ngăn ngừa mất nước là một trong những điều quan 
trọng nhất bạn có thể làm để điều trị bệnh cúm. Để tránh mất nước bạn có 
thể mua đồ uống điện giải (đồ uống dùng trong thể thao) tại cửa hiệu 
thuốc hoặc tạp phẩm hoặc tự làm.   

• Kiềm chế sốt. Dự trữ nhiều dược phẩm như acetaminophen hoặc 
ibuprofen. Hạn chế cơn sốt giúp cho người thân của bạn cảm thấy dễ chịu 
hơn và giảm nguy cơ mất nước.  

• Lưu hồ sơ những đặc điểm quan trọng. Hồ sơ về nhiệt độ, huyết áp, và 
mạch, cùng với việc theo dõi thông thường về thở khó, lúc tắm và uống 
nước có thể hữu ích khi bạn chăm sóc người thân của bạn. 

3. Chuẩn bị kế hoạch trước 
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     Dưới đây là một danh sách chung những nhu yếu phẩm cần thiết phải chuẩn bị sẵn 
trong trường hợp bạn không thể ra khỏi nhà trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Điều quan 
trọng là nên có những vật dụng này không chỉ cho bệnh dịch mà còn trong những trường 
hợp khẩn cấp khác như lốc xoáy hoặc bão tuyết. 
  

Nước – Đủ một ga-lông cho mỗi người mỗi ngày chứa trong thùng nhựa. 
Để đảm bảo an toàn, hãy tháo sạch và thay nước trong thùng sau mỗi 6 
tháng. 
 
Thực phẩm – Thịt hộp, hoa quả và rau; nước quả đóng hộp; thức ăn giàu 
năng lượng; vitamin; thực phẩm tiện lợi; và đồ ăn cho trẻ nhỏ (nếu cần). 
 
Đồ vệ sinh cá nhân –  Khăn ướt, thuốc đánh răng và bàn chải, giấy vệ 
sinh và khăn giấy, vệ sinh phụ nữ, túi đựng rác, dây chằng. 
 
Dược phẩm – Thuốc giảm đau aspirin hoặc không có aspirin, thuốc tiêu 
chảy, thuốc tiêu hóa, nhuận tràng. Nên có toàn bộ dược phẩm kê đơn dùng 
trong ít nhất một tháng trong trường hợp bạn không thể mua bổ sung 
trong một khoảng thời gian dài. Kiểm tra với hãng dược phẩm để biết 
có thể phân phối hoặc nhận dược phẩm qua bưu điện không. 
 
Những vật dụng khác – Tiền mặt và tiền xu, kính áp tròng, bản sao thẻ 
tín dụng, số tài khoản, thức ăn cho vật cảnh, đồ dùng cho trẻ sơ sinh, vật 
liệu giải trí. Để biết thêm thông tin hãy vào trang web của Hội Chữ 
Thập Đỏ Mỹ www.redcross.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Lập một bộ trang cụ 
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Giới thiệu           
 
Từ 11 tháng Mười Một, 2001, cơ quan chăm sóc y tế và sức khỏe cộng đồng North 
Dakota đã chuẩn bị sẵn sàng trong những thảm họa và trường hợp khẩn cấp quy mô lớn 
từ những nguy cơ có chủ ý và không có chủ ý như việc bùng phát dịch bệnh lây lan. 
Phương pháp tiếp cận mọi nguy cơ này đã tạo ra cấp độ dự phòng cao với nhiều nguy cơ 
kể cả dịch cúm.   
 
Lập kế hoạch và dự phòng 
 
Cơ Quan Y Tế North Dakota (NDDoH) đã phối hợp phát triển các kế hoạch dự phòng y 
tế công cộng của địa phương, vùng và toàn bang để đối đầu với dịch cúm: (1) một kế 
hoạch hoạt động y tế công cộng của toàn bang với mọi nguy cơ; (2) một kế hoạch dự 
trữ quốc gia chiến lược; và (3) một kế hoạch dã chiến dịch vụ y tế và dược phẩm 
khẩn cấp.  
 
Đặc biệt chú trọng tới dự phòng dịch cúm bằng việc đưa dịch cúm là một trong những 
bệnh dịch đặc biệt chi tiết trong kế hoạch đối phó với mọi nguy cơ.  
 
Những chủ đề sau đây nằm trong kế hoạch y tế công cộng khẩn cấp với mọi nguy cơ và 
nó thích đáng trong trường hợp bùng phát dịch cúm. 
 
I. Giám sát, phát hiện và điều tra bệnh dịch 

 
Bộ phận giám sát bệnh dịch của Cơ Quan Y Tế North Dakota tiến hành giám sát và phát 
hiện những hoạt động như tỉ lệ nghỉ học xác định dịch cúm bùng phát để có thể sớm đưa 
ra những can thiệp y tế công cộng.  
 
Trong dịch cúm, các biện pháp giám sát sẽ được tăng cường. Khi cần, Bộ phận giám sát 
bệnh dịch cũng có thể tiến hành những biện pháp bổ sung để xác định và ngăn chặn sự 
lây lan của dịch cúm, như tăng cường xét nghiệm, các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh 
truyền thống như đóng cửa trường học và công sở, và giám sát số tử vong do cúm, viêm 
phổi hoặc những bệnh đường hô hấp khác.  
 
 
II. Những phản ứng khác của NDDoH 
 
Nếu NDDoH phát hiện hoặc được quan chức y tế liên bang thông báo về dịch cúm đang 
xảy ra, NDDoH sẽ kích hoạt các trung tâm hoạt động trong trường hợp khẩn cấp và thông 
báo cho trung tâm hoạt động trong trường hợp khẩn cấp của toàn bang.            

Kế hoạch đương đầu với dịch cúm của North Dakota
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Liên lạc 
Liên lạc y tế công cộng được thực hiện qua Mạng Lưới Cảnh Báo Y Tế (HAN), một hệ 
thống hội đàm video an toàn, hiện đại. Hệ thống hội đàm video không phụ thuộc vào các 
hệ thống liên lạc công cộng thông thường như điện thoại và Internet. Các đơn vị y tế công 
cộng địa phương, bệnh viện, NDDoH, Hiệp Hội Chăm Sóc Y Tế North Dakota và Đại 
Học North Dakota, Trường Khoa Học Y và Dược đều được kết nối với hệ thống HAN. 
 
HAN cũng có thể gửi tin nhắn qua email, fax, điện thoại và chương trình phát video trên 
Internet.  
 
Kế hoạch dự phòng địa phương và vùng 
Tám khu vực y tế công cộng địa phương dự phòng và phản ứng trong trường hợp khẩn 
cấp đã được thiết lập. Mỗi khu vực có một điều phối viên dự phòng và phản ứng trong 
trường hợp khẩn cấp và một kế hoạch hoạt động y tế công cộng với mọi nguy cơ cho biết 
chi tiết và địa điểm hoạt động của trung tâm tiêm vắcxin và thuốc uống và quản lý số 
lượng lớn người tử vong. Những quan chức y tế địa phương có quyền đưa ra lệnh cách ly 
và kiểm dịch và kế hoạch bao gồm việc cung cấp chăm sóc y tế cho những bệnh nhân bị 
cách ly. 
 
Phân phát dược phẩm (thuốc) 
Hệ thống y tế công cộng North Dakota đã phát triển một kế hoạch phân phát thuốc uống 
và vắcxin trên quy mô lớn trong khoảng thời gian ngắn. Nếu có đủ lượng thuốc uống và 
vắcxin, các điểm phân phát khẩn cấp (PODs) sẽ được kích hoạt qua các phòng khám cấp 
cứu y tế công cộng địa phương.  
 
Kiểm kê quản lý nhà cung ứng dược phẩm và  y tế 
NDDoH đã ký hợp đồng với một nhà phân phối để dự trữ một số dược phẩm nhất định 
dùng trong trường hợp khẩn cấp. 
 
Sắp đặt trước những thiết bị y tế nhất định 
NDDoH đã mua và dự phòng thiết bị hữu ích dùng trong dịch cúm như quạt thông gió và 
máy lọc không khí.  
 
Cách ly và kiểm dịch 
Những quan chức y tế công cộng địa phương và quan chức y tế bang có quyền cách ly và 
kiểm dịch người. Nếu cần, cách ly và kiểm dịch sẽ được thiết lập để cố gắng ngăn chặn 
sự lây nhiễm của bệnh cúm trong cộng đồng và sẽ được tiến hành theo cách thức hạn chế 
ít nhất.  
 
Kế hoạch liên lạc thông tin công cộng 
Văn phòng Thông tin Công cộng của NDDoH đã phối hợp phát triển các kế hoạch liên 
lạc địa phương, vùng và toàn bang để đảm bảo người dân North Dakota nhận được thông 
tin chính xác, kịp thời trong trường hợp y tế công cộng khẩn cấp như dịch cúm. Một 
đường dây nóng y tế công cộng cũng được phát triển. Ngoài ra, cả 8 vùng đều có một sĩ 
quan liên lạc thông tin công cộng để phối hợp với NDDoH.    
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Phòng thí nghiệm 
Công suất phòng thí nghiệm đã được gia tăng. Trong khi có dịch bệnh, kế hoạch sẽ đảm 
bảo việc xét nghiệm, đội nhân viên và nhu yếu được sử dụng ở những khu vực trọng yếu 
nhất trước tiên. Một phòng thí nghiệm dự phòng cũng được chỉ định nếu cần thiết khi xảy 
ra trường  hợp y tế công cộng khẩn cấp.  
 
Bệnh viện dã chiến 
NDDoH đã làm việc với Hiệp Hội Chăm Sóc Y Tế North Dakota và cộng đồng bệnh viện 
để kiến tạo các kế hoạch bệnh viện dã chiến (do lượng lớn bệnh nhân). 
 
Những người tình nguyện chăm sóc y tế công cộng 
Trong khi xảy ra dịch cúm, cần phải dựa vào những người tình nguyện chăm sóc y tế 
công cộng.  

• Các đơn vị y tế công cộng đã tuyển đội ngũ tình nguyện chăm sóc y tế công cộng 
qua chương trình Đội Tình Nguyện Chăm Sóc Y Tế Công Cộng và Dự Trữ Y 
Khoa (PHEVR/MRC). Họ đã tuyển dụng được hơn 2.000 tình nguyện viên.  

• NDDoH đã ký hợp đồng với ban cấp phép hành nghề y dược để cung cấp thông 
tin liên lạc của những chuyên gia y khoa trong toàn bang.  

• NDDoH có các nguồn lực để tuyển dụng đội ngũ nhân viên y dược khi cần trong 
thời gian dịch cúm xảy ra.  

 
Khả năng tăng vọt EMS 
NDDoH đã ký hợp đồng với Hiệp Hội Dịch Vụ Y Tế Khẩn Cấp North Dakota để phát 
triển các chương trình EMS bao gồm đào tạo nhân sự, thỏa thuận hỗ trợ chung, chỉ định 
các phương pháp vận tải thay thế, tạo nguồn cung thiết bị tại chỗ, và phát triển các đội 
phản ứng nhanh địa phương. 
 
Bản tóm tắt hoàn chỉnh về Kế Hoạch Y Tế Công Cộng và Bệnh Dịch Cúm có ở trang 
web của Cơ Quan Y Tế  www.ndhealth.gov/epr. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với 
Bộ Phận Dự Phòng và Phản Ứng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp của Cơ Quan Y Tế 
North Dakota 701.328.2270. 
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Là công dân North Dakota, chúng tôi giàu 
truyền thống tương thân tương ái trong những 
trường hợp khẩn cấp. Hãy gia nhập Đội Tình 
Nguyện Trường Hợp Y Tế Công Cộng Khẩn 
Cấp. Bạn sẽ trợ giúp chúng tôi bảo vệ sức khỏe 
cho mọi cư dân North Dakota. 
    Dr. Terry Dwelle 
   Quan chức y tế bang 

 
 
 
PHEVR/MRC là gì? 
Đội Tình Nguyện Trường Hợp Y Tế Công Cộng Khẩn Cấp và Dự Trữ Y Khoa 
(PHEVR/MRC) bao gồm những cư dân North Dakota tình nguyện giúp cung cấp trợ giúp 
y tế và phi y tế trong trường hợp khẩn cấp.  

Những tình nguyện viên PHEVR/MRC: 
• Sẽ được đào tạo khi cần. 
• Có thể tham gia vào các chương trình tập dượt đối phó với tình trạng y tế công 

cộng khẩn cấp. 
• Sẽ trợ giúp phản ứng nhanh với y tế công cộng trong trường hợp khẩn cấp. 
 

Tại sao cần tình nguyện viên? 
Trong trường hợp khẩn cấp, những cơ quan y tế công cộng có thể cần tình nguyện viên 
giúp cung ứng các dịch vụ khẩn cấp cứu trợ. 
 
Là một tình nguyện viên PHEVR/MRC bạn sẽ giúp đỡ bạn bè, hàng xóm, người thân, 
cộng đồng và quốc gia vượt qua thời điểm khó khăn. Các tình nguyện viên PHEVR/MRC 
cũng có thể được yêu cầu trong trường hợp khẩn cấp quốc gia. 
 
Tôi có thể làm gì? 

• Phân phát thông tin.  
• Giúp mọi người với công việc giấy tờ.  
• Giúp chăm sóc trẻ.  
• Vận chuyển trực tiếp.  
• Trực đường dây thông tin nóng.  
• Xếp và dỡ đồ cung ứng.  
• Chuẩn bị đồ ăn.  
• Cung cấp an ninh.  
• Phân phát dược phẩm.  
• Chăm sóc y tế, các dịch vụ y tá và y khoa khác.  
• Trợ giúp tư vấn tâm lý.  

Những ai có thể làm tình nguyện? 
Để tham gia vào Đội Tình Nguyện Trường Hợp Y Tế Công Cộng Khẩn Cấp ít nhất bạn 
phải đạt 18 tuổi, sống và làm việc hoặc học tập tại North Dakota. 

Làm tình nguyện viên như thế nào? 
Hãy vào www.ndhealth.gov/han hoặc liên hệ với người tổ chức ở vùng của bạn (thông tin 
liên lạc nằm ở trang 33). 

Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn!! 
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Bệnh dịch: Bệnh dịch cúm trên toàn cầu. 
 
Dược phẩm kháng virut: Các loại thuốc giúp giảm các triệu chứng bệnh do virut gây ra 
như virut cúm. 
 
H5N1: Một chủng cúm gia cầm ác tính (cúm gà) giết chết hàng triệu loài lông vũ, đặc 
biệt là gia cầm ở hàng chục quốc gia và gây bệnh và tử vong cho con người. Tính tới nay 
(2007), hầu hết những người bị mắc bệnh cúm gia cầm H5N1 đều có tiếp xúc trực tiếp 
với gia cầm bị bệnh tuy nhiên các chuyên gia lo ngại rằng virut có thể biến đổi để lan 
rộng từ người sang người tạo nên một đại dịch. 
 
HPAI: Cúm gia cầm gây bệnh nguy hiểm – cúm gia cầm gây bệnh ác tính và có tỉ lệ tử 
vong cao ở loài lông vũ. 
 
Cách ly: Giữ người bị mắc bệnh cúm hoặc có các triệu chứng bệnh cúm cách ly khỏi 
những người khỏe mạnh. 
 
Kiểm dịch: Giữ những người chưa phát bệnh nhưng đã có tiếp xúc với virut cúm cách ly 
khỏi những người không bị bệnh.   
 
Bệnh cúm lạ: Một chủng loại virut cúm mới mà rất ít người có khả năng miễn dịch. 
 
Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE): Đồ bảo hộ như mặt nạ và găng tay do nhân viên y tế sử 
dụng để tránh lây nhiễm khi chăm sóc bệnh nhân bệnh truyền nhiễm. 
 
Điểm phân phối (PODs): Những địa điểm tiến hành tiêm vắcxin hoặc phân phát dược 
phẩm hàng loạt nếu có vắcxin và/ hoặc thuốc kháng virut. 
 
Ngày tuyết rơi: Trong bối cảnh đại dịch cúm, đó là những ngày trường học và công sở 
đóng cửa để hạn chế tiếp xúc giữa người với người và giảm sự phát tán của mầm bệnh. 
 
Không hội họp: Trong bối cảnh đại dịch cúm, đó là phương án hạn chế tiếp xúc giữa 
người với người để giảm sự phát tán của mầm bệnh – như việc ở nhà hoặc tránh những 
nơi công cộng như cửa hiệu. 
 
Khả năng tăng vọt: Khả năng thực hiện một khối lượng công việc lớn hơn thường lệ rất 
nhiều trong khoảng thời gian ngắn – ví dụ như một số lượng bệnh nhân nhập viện hoặc 
nhiều mẫu vật phẩm được tiến hành xét nghiệm cùng một lúc. 
 
Quá căng thẳng: Những người chịu tác động của các triệu chứng không rõ ràng (như 
đau đầu, nhức mỏi cơ bắp v.v) bởi vì họ quá lo lắng hoặc căng thẳn

Những thuật ngữ “hoạch định bệnh dịch” thường dùng 
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Liên hệ với đội nhân viên dự phòng trường hợp khẩn cấp ở vùng của bạn để 

lập kế hoạch: 
 

Northwest:      Southwest: 
Upper Missouri District Health Unit Southwestern District Health Unit  
701.774.6400 701.483.3792 
 
Northwest Central: Southwest Central: 
First District Health Unit Bismarck-Burleigh Public Health 
701.852.1376 701.222.6525 
 
Northeast Central: Southeast Central: 
Lake Region District Health Unit Central Valley Health District 
701.662.7035 701.252.8130 
 
Northeast: Southeast: 
Grand Forks Public Health Department Fargo Cass Public Health 
701.787.8100 701.241.1360 

 
Cơ Quan Y Tế North Dakota – www.ndhealth.gov 

Bộ Phận Dự Phòng và Phản Ứng Khẩn Cấp – 701.328.2270 

Nhà hoạch định trường hợp y tế công cộng khẩn cấp 


